ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ASP.NET
BÀI SỐ 1
I. SQL SERVER EXPRESS 2005

Tạo CSDL gồm 03 bảng sau, và thêm dữ liệu tương ứng vào các bảng cho phù hợp (mỗi bảng tối thiểu 10 bản ghi):

	Customers

	CustID
	Integer – Auto
	Mã khách hàng (khoá chính)

	FirstName
	Nvarchar(20)
	Tên khách hàng

	LastName
	Nvarchar(30)
	Họ và đệm của khách hàng

	Address
	Nvarchar(200)
	Địa chỉ của khách hàng

	Email
	Nvarchar(50)
	Hộp thư điện tử của khách hàng


	Books

	BookID
	Integer – Auto
	Mã sách (khoá chính)

	Title
	Nvarchar(150)
	Tên sách

	Cost
	Decimal
	Giá gốc của quyển sách

	Img
	Nvarcha(150)
	Hình ảnh minh họa của quyển sách

	Price
	Decimal
	Giá bán sách


	Sales

	SaleID
	Integer – Auto
	Mã hiệu sản phẩm bán được (khoá chính)

	CustID
	Integer
	Mã khách hàng mua sách (khoá ngoại)

	BookID
	Integer
	Mã quyển sách bán được (khoá ngoại)

	QTY
	Integer
	Số lượng sách bán được

	Purch_date
	DateTime
	Thời điểm bán sách


II. ASP.NET (Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server trên)
1. Tạo ứng dụng web theo cấu trúc sau:
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- Thư mục ASPX chứa các file *.aspx

- Thư mục Images chứa các hình ảnh đại diện cho quyển sách

2. Tạo trang MasterPage.aspx theo cấu trúc sau:
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Lưu ý: Dòng thứ 3 điền thông tin của thí sinh theo mẫu trên

- Customer Register: Liên kết tới trang Register.aspx ở câu 4

- Add Book: Liên kết tới trang AddBook.aspx ở câu 5
3. Tạo trang Default.aspx để hiển thị danh sách các quyển sách hiện có bán theo mẫu sau
	LIST BOOK

	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:
Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng

	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng

	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	Tên sách
Hình ảnh minh họa của quyển sách

Giá bán:

Đặt hàng
	……………


Yêu cầu: Danh sách được hiển thị thành 4 cột
· Tên sách liên kết sang trang BookInfo.aspx?ID=BookID

· Đặt hàng liên kết đến trang OrderList.aspx?ID=BookID

4. Tạo trang đăng ký thành viên có tên Register.aspx

	CUSTOMER REGISTER

	First name:
	[image: image2.wmf]



	Last name:
	[image: image3.wmf]



	Email:
	[image: image4.wmf]

 *

	Address:
	[image: image5.wmf]



	[image: image6.wmf]CommandBu
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Yêu cầu: Kiểm tra tính đúng đắn của địa chỉ email trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu

5. Tạo trang AddBook.aspx để cập nhật thông tin sách theo mẫu sau:
	BOOK ADDITION

	Book name:
	[image: image8.wmf]



	Cost:
	[image: image9.wmf]



	Price:
	[image: image10.wmf]

 

	Image:
	[image: image11.wmf]

 [image: image12.wmf]Browse



	[image: image13.wmf]Insert
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Yêu cầu: Lưu thông tin sách được cập nhật vào cơ sở dữ liệu
· Upload hình ảnh lên thư mục Images của ứng dụng web

· Chỉ lưu tên hình ảnh vào trường Img của cơ sở dữ liệu (không lưu đường dẫn)

6. Publish website và cấu hình để website chạy trên IIS (Internet Information Services)
BÀI SỐ 2

I. SQL SERVER EXPRESS 2005

Tạo CSDL gồm 03 bảng sau, và thêm dữ liệu tương ứng vào các bảng cho phù hợp (mỗi bảng tối thiểu 10 bản ghi):

	Chucvu

	ChucvuID
	Integer – Auto
	Mã chức vụ (khoá chính)

	TenCV
	Nvarchar(50)
	Tên chức vụ

	Phucap
	Decimal
	Phụ cấp chức vụ


	PhongBan

	PhongbanID
	Integer – Auto
	Mã phòng ban (khoá chính)

	TenPB
	Nvarchar(50)
	Tên phòng ban


	Hoso

	HosoID
	Integer – Auto
	Mã hồ sơ cán bộ

	HoTen
	Nvarchar(50)
	Họ tên của cán bộ

	Gioitinh
	Bit
	Giới tính của cán bộ

	Ngaysinh
	DateTime
	Ngày sinh của cán bộ

	Hesoluong
	Decimal
	Hệ số lương của cán bộ

	Img
	Nvarchar(150)
	Ảnh chân dung của cán bộ (ảnh thẻ)

	ChucvuID
	Integer
	Mã chức vụ của cán bộ (khoá ngoại)

	PhongbanID
	Integer
	Mã phong ban làm việc (khoá ngoại)


II. ASP.NET (Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server trên) 
1. Tạo ứng dụng web theo cấu trúc sau:

- Thư mục ASPX chứa các file *.aspx

- Thư mục Images chứa các hình ảnh của cán bộ

2. Tạo trang MasterPage.aspx theo cấu trúc sau:
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Lưu ý: Dòng thứ 3 điền thông tin của thí sinh theo mẫu trên


- Register: Liên kết tới trang Register.aspx ở câu 4

3. Tạo trang Default.aspx để hiển thị danh sách cán bộ theo phòng ban
	DANH SÁCH CÁN BỘ

	Phòng ban: [image: image16.wmf]

Chän phßng ban



	Họ và tên
[image: image17.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image18.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image19.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image20.jpg]



Chức vụ:

	Họ và tên
[image: image21.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image22.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image23.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image24.jpg]



Chức vụ:

	Họ và tên
[image: image25.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image26.jpg]



Chức vụ:
	Họ và tên
[image: image27.jpg]



Chức vụ:
	……………


Yêu cầu: Danh sách được hiển thị thành 4 cột

· Họ và tên liên kết sang trang Info.aspx?ID=HosoID

4. Tạo trang cập nhật hồ sơ cán bộ có tên Register.aspx

	CẬP NHẬT HỒ SƠ CÁN BỘ

	Họ và tên:
	[image: image28.wmf]



	Giới tính:
	[image: image29.wmf](Nam)



	Ngày sinh:
	[image: image30.wmf]

 

	Hệ số lương:
	[image: image31.wmf]



	Hình ảnh:
	[image: image32.wmf]



 CONTROL Forms.CommandButton.1 \s [image: image33.wmf]Browse



	Chức vụ:
	[image: image34.wmf]

Chän chøc vô



	Phòng ban:
	[image: image35.wmf]

Chän phßng ban



	[image: image36.wmf]CommandBu
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Yêu cầu: Lưu thông tin sách được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

· Upload hình ảnh lên thư mục Images của ứng dụng web

· Chỉ lưu tên hình ảnh vào trường Img của cơ sở dữ liệu (không lưu đường dẫn)

· Danh sách chức vụ lấy dữ liệu từ bảng chức vụ

· Danh sách phòng ban lấy dữ liệu từ bảng phòng ban 
5. Tạo trang hiển thị thông tin của cán bộ có tên Info.aspx

	THÔNG TIN CÁN BỘ

	[image: image38.jpg]




	Họ và tên: Nguyễn Văn Ánh

	
	Giới tính: Nam

	
	Ngày sinh: 01/02/1990

	
	Hệ số lương: 2.67

	
	Chức vụ: T.Phòng đào tạo

	
	Phòng ban: Phòng đào tạo

	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…


Yêu cầu: Thiết lập số trang ở dòng cuối cùng

6. Publish website và cấu hình để website chạy trên IIS (Internet Information Services)

BÀI SỐ 3

I. SQL SERVER EXPRESS 2005

Tạo CSDL gồm 03 bảng sau, và thêm dữ liệu tương ứng vào các bảng cho phù hợp (mỗi bảng tối thiểu 10 bản ghi):

	HosoSV

	SinhvienID
	Integer – Auto
	Mã sinh viên (khoá chính)

	Hodem
	Nvarchar(30)
	Họ và đệm của Sinh viên

	Ten
	Nvarchar(20)
	Tên của sinh viên

	Ngaysinh
	DateTime
	Ngày sinh của sinh viên

	Gioitinh
	Bit
	Giới tính của sinh viên

	Quequan
	Nvarchar(40)
	Quê quán của sinh viên

	Img
	Nvarchar(150)
	Hình ảnh chân dung của học sinh (ảnh thẻ)


	Lop

	LopID
	Integer – Auto
	Mã lớp học (khoá chính)

	Ten
	Nvarchar(20)
	Tên lớp học

	NamBD
	Integer
	Năm bắt đầu lớp học

	NamKT
	Integer
	Năm kết thúc lớp học


	XepLop

	ID
	Integer – Auto
	Mã hồ sơ xếp lớp sinh viên

	SinhvienID
	Integer
	Mã sinh viên được xếp lớp (khoá ngoại)

	LopID
	Integer
	Mã lớp được xếp (khoá ngoại)


II. ASP.NET (Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server trên) 
1. Tạo ứng dụng web theo cấu trúc sau:

- Thư mục ASPX chứa các file *.aspx

- Thư mục Images chứa các hình ảnh của học sinh

2. Tạo trang MasterPage.aspx theo cấu trúc sau:
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Lưu ý: Dòng thứ 3 điền thông tin của thí sinh theo mẫu trên


- Thêm mới: Liên kết tới trang Register.aspx ở câu 4

3. Tạo trang Default.aspx để hiển thị danh sách học sinh theo lớp
	DANH SÁCH CÁN BỘ

	Lớp: [image: image40.wmf]

Chän líp



	Họ và tên
[image: image41.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image42.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image43.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image44.jpg]



Ngày sinh:

	Họ và tên
[image: image45.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image46.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image47.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image48.jpg]



Ngày sinh:

	Họ và tên
[image: image49.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image50.jpg]



Ngày sinh:
	Họ và tên
[image: image51.jpg]



Ngày sinh:
	……………


Yêu cầu: Danh sách được hiển thị thành 4 cột

· Họ và tên liên kết sang trang Credit.aspx?ID=HosoID

4. Tạo trang cập nhật hồ sơ học sinh có tên Register.aspx

	CẬP NHẬT HỒ SƠ HỌC SINH

	Họ đêm:
	[image: image52.wmf]

 Tên: [image: image53.wmf]



	Giới tính:
	[image: image54.wmf](Nam)



	Ngày sinh:
	[image: image55.wmf]

 

	Quê quán:
	[image: image56.wmf]



	Hình ảnh:
	[image: image57.wmf]



 CONTROL Forms.CommandButton.1 \s [image: image58.wmf]Browse



	[image: image59.wmf]Thªm míi

 [image: image60.wmf]KÕt thóc




Yêu cầu: Lưu thông tin sách được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

· Upload hình ảnh lên thư mục Images của ứng dụng web

· Chỉ lưu tên hình ảnh vào trường Img của cơ sở dữ liệu (không lưu đường dẫn)

5. Tạo trang thẻ học sinh có tên Credit.aspx

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI

E S T I H

	[image: image61.jpg]



MHS:
	THẺ HỌC SINH

	
	Họ và tên: Nguyễn Văn Ánh

	
	Giới tính: Nam

	
	Ngày sinh: 01/02/1990

	
	Lớp: Q17A1

	
	Quê quán: Đống Đa, Hà Nội


6. Publish website và cấu hình để website chạy trên IIS (Internet Information Services)

BÀI SỐ 4

I. SQL SERVER EXPRESS 2005

Tạo CSDL gồm 03 bảng sau, và thêm dữ liệu tương ứng vào các bảng cho phù hợp (mỗi bảng tối thiểu 10 bản ghi):

	HosoSV

	SinhvienID
	Integer – Auto
	Mã sinh viên (khoá chính)

	Hodem
	Nvarchar(30)
	Họ và đệm của Sinh viên

	Ten
	Nvarchar(20)
	Tên của sinh viên

	Ngaysinh
	DateTime
	Ngày sinh của sinh viên

	Gioitinh
	Bit
	Giới tính của sinh viên

	Quequan
	Nvarchar(40)
	Quê quán của sinh viên

	Img
	Nvarchar(150)
	Hình ảnh chân dung của học sinh (ảnh thẻ)


	Monhoc

	MonID
	Integer – Auto
	Mã môn học (khoá chính)

	TenMon
	Nvarchar(20)
	Tên môn học

	Heso
	Decimal
	Hệ số môn học

	Sotiet
	Integer
	Số tiết học của môn học

	Monthi
	Bit
	Môn thi hoặc môn kiểm tra

	Hocky
	Integer
	Học kỳ thực hiện môn học

	Namhoc
	Integer
	Năm học thực hiện môn học


	Diem

	DiemID
	Integer – Auto
	Mã điểm (khoá chính)

	SinhvienID
	Integer
	Mã sinh viên có điểm (khoá ngoại)

	MonID
	Integer
	Mã môn học có điểm (khoá ngoại)

	Diem
	Decimal
	Điểm tổng kết môn học của sinh viên


II. ASP.NET (Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server trên) 
1. Tạo ứng dụng web theo cấu trúc sau:

- Thư mục ASPX chứa các file *.aspx

- Thư mục Images chứa các hình ảnh của học sinh

2. Tạo trang MasterPage.aspx theo cấu trúc sau:
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Lưu ý: Dòng thứ 3 điền thông tin của thí sinh theo mẫu trên


- Thêm mới: Liên kết tới trang Register.aspx ở câu 4

3. Tạo trang Default.aspx để hiển thị điểm của học sinh theo môn học

	BẢNG ĐIỂM HỌC SINH

	Môn học: [image: image63.wmf]

Chän m«n häc
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Họ đệm

Tên
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1
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2
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7

3
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B×nh
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8

4

Bïi M¹nh

Cường

07/08/92

6

5

NguyÔn B¸

Vĩnh

24/11/92

7

…




Yêu cầu: Danh sách được hiển thị thành 4 cột

· Họ và tên liên kết sang trang Credit.aspx?ID=HosoID

4. Tạo trang cập nhật hồ sơ học sinh có tên Register.aspx

	CẬP NHẬT HỒ SƠ HỌC SINH

	Họ đêm:
	[image: image64.wmf]

 Tên: [image: image65.wmf]



	Giới tính:
	[image: image66.wmf](Nam)



	Ngày sinh:
	[image: image67.wmf]

 

	Quê quán:
	[image: image68.wmf]



	Hình ảnh:
	[image: image69.wmf]



 CONTROL Forms.CommandButton.1 \s [image: image70.wmf]Browse



	[image: image71.wmf]Thªm míi

 [image: image72.wmf]KÕt thóc




Yêu cầu: Lưu thông tin sách được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

· Upload hình ảnh lên thư mục Images của ứng dụng web

· Chỉ lưu tên hình ảnh vào trường Img của cơ sở dữ liệu (không lưu đường dẫn)

5. Tạo trang thẻ học sinh có tên Credit.aspx

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI

E S T I H

	[image: image73.jpg]



MHS:
	THẺ HỌC SINH

	
	Họ và tên: Nguyễn Văn Ánh

	
	Giới tính: Nam

	
	Ngày sinh: 01/02/1990

	
	Lớp: Q17A1

	
	Quê quán: Đống Đa, Hà Nội
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